
Phụ lục kèm theo Báo cáo số        /UBND-VHXH ngày       /03/2024 về việc cung cấp thông tin dữ liệu mở  

xã Dương Quang 

CUNG CẤP DANH MỤC DỮ LIỆU MỞ XÃ DƯƠNG QUANG - THỊ XÃ MỸ HÀO - TỈNH HƯNG YÊN 
 

STT Tên dữ liệu Mô tả 
Cơ quan, đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Tần suất 

cung cấp 

I LĨNH VỰC VĂN HÓA, DU LỊCH 

1 

Dữ liệu các 

khu dịch vụ 

mua sắm 

CH Tạp hoá Phương Đề - Thôn Dương xá – 0978400568 

 
UBND xã Dương Quang Năm 

2 CH Tạp hoá Thuý Quyết - Thôn Dương xá - 0367816808 UBND xã Dương Quang  

3 CH Tạp hoá Dũng Hằng - Thôn Dương xá – 0987342921 UBND xã Dương Quang  

4 CH Tạp hoá Nguyễn Thu - Thôn Dương xá – 0865546590 UBND xã Dương Quang  

5 CH Tạp hoá Trần Tới - Thôn Dương xá - 0978036749 UBND xã Dương Quang  

6 CH điện tử Công Vị - Thôn Dương xá - 0915037478 UBND xã Dương Quang  

7 CH Xe đạp trẻ em – Thôn Dương xá - 0835587898 UBND xã Dương Quang  

8 CH Tạp hoá Nguyễn Ngọc – Thôn Lê xá - 0985929000 UBND xã Dương Quang  

9 CH Tạp hoá Ngô Tuyên – Thôn Vũ xá - UBND xã Dương Quang  

10 CH Tạp hoá Lê Hiểu – Thôn Vũ xá -  UBND xã Dương Quang  

11 CH Tạp hoá Thu Sỹ - Thôn Bùi Bồng -  UBND xã Dương Quang  

12 CH Tạp hoá Nguyễn Dinh -  UBND xã Dương Quang  

13 CH Tạp hoá Tú Phượng – 0385311656 UBND xã Dương Quang  

14 CH Đồ Điện Thành - Thôn Mão Chinh – 0987231618 UBND xã Dương Quang  

15 CH Điện Thoại Hưng – Thôn Mão Chinh - 0985709988 UBND xã Dương Quang  

16 CH Tạp hoá Minh Tuân – Thôn Hiển Dương - 0967544193 UBND xã Dương Quang  

17 CH Tạp hoá Quang Học – Thôn Hiển Dương - 0984055980 UBND xã Dương Quang  

18 CH Tạp hoá Đặng Bốn – Thôn Hiển Dương - 0976427723 UBND xã Dương Quang  



2 

STT Tên dữ liệu Mô tả 
Cơ quan, đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Tần suất 

cung cấp 

19 CH Tạp hoá Phạm Minh – Thôn Hiển Dương - 0393591477 UBND xã Dương Quang  

20 CH Quần áo Dĩnh – Thôn Mão Chinh – 0398789934 UBND xã Dương Quang  

21 CH Quần áo Thăng – Thôn Mão Chinh - 0376875936 UBND xã Dương Quang  

22 
Dữ liệu vui 

chơi, giải trí 
Sân bóng Khánh An – Thôn Bùi Bồng - 0976751990 UBND xã Dương Quang  
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